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Họ và tên:…………………………………...... 

Chòm sao – sao:……………………………… 

Số báo danh:………………………………….. 

Điểm:………………………………………….. 

 

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬP THI NÂNG BẬC 
CHỦ ĐỀ “AN TOÀN SINH HOẠT NGOÀI TRỜI” 

 ĐẲNG CẤP HƯỚNG DƯƠNG 
 

Khi tham gia giao thông, để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho những 

người xung quanh, bạn cần phải: 

A. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, ngồi ngay ngắn và không đùa giỡn 

B. Cài dây an toàn khi ngồi trên ô tô 

C. Đi bộ trên vỉa hè hoặc đi sát vào lề đường bên phải 

D. Câu A, B và C đều đúng 

 

Khi đi bộ, nếu muốn băng qua đường,bạn phải: 

A. Đi đến lối băng qua đường có vạch trắng dành riêng cho người đi bộ, cẩn thận 

quan sát xe trước khi qua đường 

B. Chạy thật nhanh qua đường 

C. Chỉ băng qua đường khi tín hiệu đèn dành cho người đi bộ bật sáng 

D. Câu A và C đúng 

 

Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, mỗi học sinh và mỗi công 

dân cần phải: 

A. Tìm hiểu học tập để biết rõ về Luật an toàn giao thông đường bộ. 

B. Thận trọng khi tham gia giao thông trên đường. 

C. Không đùa nghịch, chạy nhảy hoặc đá bóng dưới lòng đường 

D. Câu A, B và C đều đúng 

 

Khi đi xe đạp trên đường, bạn cần phải: 

A. Luôn đi đúng phần đường quy định, đi về phía bên phải. 

B. Qua chỗ đường giao nhau phải tuân theo hiệu lệnh tín hiệu đèn hoặc phải quan 

sát thật an toàn mới đi. 

C. Khi muốn đổi hướng rẽ phải, rẽ trái phải đi chậm, giơ tay xin đường và chú ý 

quan sát xe. 

D. Câu A, B và C đều đúng 

 

Để phòng tránh đuối nước bạn cần phải: 



A. Không chơi cạnh ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch. 

B. Không được lội qua sông, suối khi có nước lớn. 

C. Cần phải học bơi. 

D. Câu A, B và C đều đúng 

 

Khi tham gia giao thông, để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho những 

người xung quanh, bạn cần phải: 

A. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, ngồi ngay ngắn và không đùa giỡn 

B. Cài dây an toàn khi ngồi trên ô tô 

C. Đi bộ trên vỉa hè hoặc đi sát vào lề đường bên phải 

D. Câu A, B và C đều đúng  

 

Khi đi bộ, nếu muốn băng qua đường, bạn phải: 

A. Đi đến lối băng qua đường có vạch trắng dành riêng cho người đi bộ, cẩn thận 

quan sát xe trước khi qua đường 

B. Chạy thật nhanh qua đường 

C. Chỉ băng qua đường khi tín hiệu đèn dành cho người đi bộ bật sáng 

D. Câu A và C đúng  

 

Khi đang lưu thông trên đường, nếu thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển từ 

màu xanh sang màu vàng, bạn phải: 

A. Tăng tốc chạy nhật nhanh để tránh phải dừng đèn đỏ 

B. Giảm tốc độ, chạy qua vạch trắng rồi dừng lại 

C. Tăng tốc độ, chạy qua vạch trắng rồi dừng lại 

D. Giảm tốc độ và dừng lại trước vạch trắng  

 

Khi đi học về thấy một số bạn chơi đùa trên đường, bạn sẽ: 

A. Nhắc các bạn không chơi đùa trên đường vì không an toàn  

B. Vui chơi cùng các bạn. 

C. Vẫn đi bình thường như không có việc gì xảy ra. 

D. Câu B và C đúng 

 

Khi tham gia giao thông, bạn cần phải: 

A. Ngồi trên xe ô tô nghiêm túc không mở cửa thò đầu hoặc tay, chân ra ngoài. 

B. Ngồi sau xe máy dang hai tay, chân khi xe chạy trên đường. Bám vào sau xe ô 

tô khi xe đang chạy. 

C. Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy 

D. Câu A và C đúng  

 

Phương tiện được ưu tiên khi tham gia giao thông là: 

A. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát, xe quân đội  

B. Xe đưa đón học sinh 

C. Xe chở hàng 



D. Xe gắn máy 

 

Khi lên, xuống ô tô, bạn cần phải: 

A. Cẩn thận quan sát trước khi bước xuống xe 

B. Chỉ lên xuống khi xe đã dừng hẳn. 

C. Khi lên xuống xe phải đi theo thứ tự, không chen lấn, xô đẩy. 

D. Câu A, B và C đều đúng  

 

Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, mỗi học sinh và mỗi công 

dân cần phải: 

A. Tìm hiểu học tập để biết rõ về Luật an toàn giao thông đường bộ. 

B. Thận trọng khi tham gia giao thông trên đường. 

C. Không đùa nghịch, chạy nhảy hoặc đá bóng dưới lòng đường 

D. Câu A, B và C đều đúng  

 

Khi đi xe đạp trên đường, bạn cần phải: 

A. Luôn đi đúng phần đường quy định, đi về phía bên phải. 

B. Qua chỗ đường giao nhau phải tuân theo hiệu lệnh tín hiệu đèn hoặc phải quan 

sát thật an toàn mới đi. 

C. Khi muốn đổi hướng rẽ phải, rẽ trái phải đi chậm, giơ tay xin đường và chú ý 

quan sát xe. 

D. Câu A, B và C đều đúng  

 

Để phòng tránh đuối nước bạn cần phải: 

A. Không chơi cạnh ao, hồ, sông, suối, kênh, rạch. 

B. Không được lội qua sông, suối khi có nước lớn. 

C. Cần phải học bơi. 

D. Câu A, B và C đều đúng  

 

Để đảm bảo an toàn khi đi bơi trong vùng nước lạ, bạn cần phải: 

A. Kiểm tra độ sâu của dòng nước, quan sát và theo dõi sức mạnh của dòng chảy. 

B. Kiểm tra xem có gốc cây hay các vật cứng sắc, nhọn tiềm ẩn dưới nước. Quan 

sát, kiểm tra xem có các động vật nguy hiểm không. 

C. Đừng vội vàng nhảy cắm đầu xuống nước, vì các bạn có thể bị gãy cổ nếu gặp 

vũng nước cạn. 

D. Câu A, B và C đều đúng  

 

Khi tham gia giao thông, để đảm bảo an toàn cho chính mình và cho những 

người xung quanh, bạn cần phải: 

A. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, ngồi ngay ngắn và không đùa giỡn 

B. Cài dây an toàn khi ngồi trên ô tô 

C. Đi bộ trên vỉa hè hoặc đi sát vào lề đường bên phải 

D. Câu a, b, c đều đúng  



 

Người điều khiển phưong tiện tham gia giao thông trong hầm đường bộ phải 

tuân thủ những điểm gì là đúng quy tắc giao thông? 

A. Xe cơ giới phải bật đèn ngay cả khi đường hầm sáng, xe thô sơ phải có đèn hoặc 

có vật phát sáng, áo hiệu; 

B. Chỉ được dừng xe, đỗ xe ở những nơi quy định; 

C. Không được quay đầu xe, lùi xe; 

D. Tất cả các ý trên. 

 

Trong Luật giao thông đường bộ khái niệm "Đường cao tốc" được hiểu như 

thế nào là đúng? 

A. Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, có dải phân cách 

chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và không giao 

cắt cùng mức với đường khác; 

B. Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao, có dải phân cách 

chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt và xe thô sơ, không 

giao cắt cùng mức với đường khác. 

C. Là đường chỉ dành riêng cho xe cơ giới chạy với tốc độ cao 

D. có dải phân cách chia đường cho xe chạy theo hai chiều ngược nhau riêng biệt 

và không giao cắt cùng mức với đường khác 

 

"Người tham gia giao thông đường bộ" gồm những thành phần nào? 

A. Người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ; 

B. Người điều khiển, dẫn dắt súc vật; 

C. Người đi bộ trên đường bộ; 

D. Câu a, b, c đều đúng  

 

Khi tham gia giao thông, bạn cần phải: 

A. Ngồi trên xe ô tô nghiêm túc không mở cửa thò đầu hoặc tay, chân ra ngoài. 

B. Ngồi sau xe máy dang hai tay, chân khi xe chạy trên đường. Bám vào sau xe ô 

tô khi xe đang chạy. 

C. Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy 

D. Câu a, c đúng 

 

Người lái xe đang điều khiển xe trên đường mà trong khí thở có nồng độ cồn 

vượt quá bao nhiêu thì bị nghiêm cấm? 

A. Nồng độ cồn vượt quá 40miligam/1 lít khí thở; 

B. Nồng độ cồn vượt quá 60miligam/1 lít khí thở; 

C. Nồng độ cồn vượt quá 80miligam/1 lít khí thở. 

D. Câu A, B và C đều đúng  

 

Khi lên, xuống ô tô, bạn cần phải: 

A. Cẩn thận quan sát trước khi bước xuống xe 



B. Chỉ lên xuống khi xe đã dừng hẳn. 

C. Khi lên xuống xe phải đi theo thứ tự, không chen lấn, xô đẩy. 

D. Câu a, b, c đều đúng  

 

Muốn phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ, mỗi học sinh và mỗi công 

dân cần phải: 

A. Tìm hiểu học tập để biết rõ về Luật an toàn giao thông đường bộ. 

B. Thận trọng khi tham gia giao thông trên đường. 

C. Không đùa nghịch, chạy nhảy hoặc đá bóng dưới lòng đường 

D. Câu a, b, c đều đúng  

 

Cơ quan nào quy định tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ? 

A. bộ giao thông vận tải 

B. cục đường bộ việt nam; 

C. sở giao thông vận tải, giao thông công chính các tỉnh thành phố; 

D. cảnh sát giao thông. 

 

Để phòng tránh đuối, khi bơi cần tuân thủ nguyên tắc: 

A. Khi bơi, tắm phải có người lớn cho phép và giám sát, Chỉ bơi những nơi an toàn: 

nước ngang đến ngực, không chảy xiết, không xoáy 

B. Khởi động kỹ trước khi xuống nước, Lên bờ ngay khi trời tối, mưa, sấm chớp… 

C. Khi bơi, tắm phải có người lớn cho phép và giám sát, Khởi động kỹ trước khi 

xuống nước 

D. Khi bơi, tắm phải có người lớn cho phép và giám sát, Chỉ bơi những nơi an 

toàn: nước ngang đến ngực, không chảy xiết, không xoáy, Khởi động kỹ 

trước khi xuống nước, Lên bờ ngay khi trời tối, mưa, sấm chớp… 

 

Để đảm bảo an toàn khi đi bơi trong vùng nước lạ, bạn cần phải: 

A. Kiểm tra độ sâu của dòng nước, quan sát và theo dõi sức mạnh của dòng chảy. 

B. Kiểm tra xem có gốc cây hay các vật cứng sắc, nhọn tiềm ẩn dưới nước. Quan 

sát, kiểm tra xem có các động vật nguy hiểm không. 

C. Đừng vội vàng nhảy cắm đầu xuống nước, vì các bạn có thể bị gãy cổ nếu gặp 

vũng nước cạn. 

D. Câu a, b, c đều đúng  

 

Đặc điểm của biển báo nguy hiểm là: 

A. Hình tam giác màu vàng, viền màu đỏ, giữa có hình vẽ màu đen biểu thị nội 

dung sự nguy hiểm cần biết. 

B. Hình tam giác nền trắng, viền xanh. 

C. Hình tròn nền xanh viền trắng. 

 

Đặc điểm của biển báo chỉ dẫn là: 

A. Hình tam giác nền vàng, viền đỏ. 



B. Hình tròn nền xanh. 

C. Hình chữ nhật hoặc hình vuông nền màu xanh lam, ở giữa có hình vẽ hoặc 

chữ chỉ dẫn màu trắng. 

 

Trường hợp nào dưới đây được quy định trong luật giao thông đường bộ 

A. Xe xuống dốc phải nhường đường cho xe đang lên dốc 

B. Xe đang lên dốc phải nhường đường cho xe xuống dốc 

 

Đèn tín hiệu giao thông dành cho người đi bộ có mấy màu 

A. 1 màu (xanh) 

B. 2 màu (xanh, đỏ) 

C. 3 màu (xanh, vàng, đỏ) 

 

Có mấy loại dải phân cách 

A. Loại cố định; 

B. Loại di động; 

C. Cả hai loại trên. 

 

Trên đường giao thông, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với 

hiệu lệnh của đèn hoặc biển báo thì người tham gia giao thông phải chấp hành 

theo hiệu lệnh của: 

A. Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ. 

B. Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông. 

C. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 

 

Người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông: 

A. Đi bên phải theo chiều đi của mình; 

B. Đi đúng phần đường quy định 

C. Chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ 

D. Tất cả các ý trên. 

 

Người ngồi trên xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao 

thông có được mang vác vật cồng kềnh hay không: 

A. Được mang, vác tùy trường hợp cụ thể. 

B. Không được mang, vác. 

C. Được mang, vác nhưng phải đảm bảo an toàn. 

 

Khi gặp tín hiệu đèn giao thông màu vàng nhấp nháy, người tham gia giao 

thông có được phép đi tiếp không: 

A. Không được phép. 

B. Phải dừng lại trước vạch dừng, trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp; 

C. Được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người 

đi bộ qua đường. 



 
Nắng sáng sớm rất tốt cho sức khỏe của trẻ vì:   

A. có nhiều Vitamin A 

B. Hấp thụ Vitamin D 

C. Giúp xương trẻ chắc khỏe và nhanh hơn 

D. Cả B và C đều đúng 

 

Khi vui chơi ngoài trời trẻ sẽ: chạy nhảy, hoạt động nhiều nên hãy mặc cho 

trẻ quần áo: 

A.  Rộng rãi, thoáng mát, thấm hút mồ hôi.  

B. Chật bó người  

C. Không nên mặc quần áo cho mát 
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